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THÔNG BÁO 

Về việc kê khai giá mặt hàng thóc gạo tẻ thường và đường ăn (bao gồm 

đường trắng và đường tinh luyện) của tổ chức, cá nhân kê khai giá  

tại Sở Tài chính  

 

 

Căn cứ Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên 

địa bàn tỉnh An Giang; 

Thực hiện Thông báo số 723/TB-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc danh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký 

giá, kê khai giá tại Sở Tài chính tỉnh An Giang.  

Ngày 24/3/2021, Sở Tài chính tiếp nhận Hồ sơ kê khai lại giá mặt hàng 

thóc gạo tẻ thường và đường ăn (bao gồm đường trắng và đường tinh luyện) của 

Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại tỉnh An Giang, địa 

chỉ: 1566 Trần Hưng Đạo, tổ 71, khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, tỉnh An Giang; mức giá kê khai áp dụng từ ngày 24/3/2021.   

Sở Tài chính thông báo mức giá thóc gạo tẻ thường và đường ăn (bao 

gồm đường trắng và đường tinh luyện) kê khai giá tại Sở Tài chính như sau: 

 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 

Quy cách, 

chất 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Mức giá kê 

khai (bao 

gồm thuế 

VAT) 

I Gạo    

1 Gạo thơm Thái ADC cân kg (CMP)  Cân ký Đồng/ kg 15.500 

2 Gạo thông dụng ADC 25kg (CMP)  25kg Đồng/ gói 355.000 

3 Gạo hương lài ADC 25kg (CMP)  25kg Đồng/ gói 429.000 

4 
Gạo thông dụng ADC cân ký 

(CMP) 
Cân ký Đồng/ kg 15.000 

5 Gạo thơm Thái ADC 25kg (CMP)  25kg Đồng/ gói 358.000 

6 Gạo hương lài ADC cân ký (CMP)  Cân ký Đồng/ kg 17.500 

7 Gạo IR 64 ADC 25kg (CMP) 25kg Đồng/ gói 342.000 

8 Gạo Jasmine ADC 25kg (CMP)  25kg Đồng/ gói 369.000 
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9 Gạo Jasmine ADC cân ký (CMP) Cân ký Đồng/ kg 15.700 

10 Gạo Bồ câu ADC 10kg 10kg Đồng/ gói 153.000 

11 Gạo Bồ câu ADC 25kg 25kg Đồng/ gói 372.000 

II Đường ăn (bao gồm đường trắng và đường tinh luyện) 

1 Đường RE BH 50kg*1 gói 50kg Đồng/ gói 1.056.000 

2 Đường phèn BH Pro 500g 0.5kg Đồng/ gói 29.500 

3 Đường vàng Gold Mineral BH 1kg 1kg Đồng/ gói 29.500 

4 Đường RE Biên Hòa 500g 0.5kg Đồng/ gói 12.500 

5 Đường T.Su thượng hạng 500g 0.5kg Đồng/ gói 14.000 

6 Đường T.Su thượng hạng 1kg 1kg Đồng/ gói 26.500 

7 Đường T.Su cao cấp 500g 0.5kg Đồng/ gói 12.500 

8 Đường T.Su cao cấp 1kg 1kg Đồng/ gói 23.500 

9 Đường tinh luyện DB BH hũ 800g 0.8kg Đồng/ hũ 28.000 

10 
Đường trắng cao cấp RS 

HappyPrice 50kg 
50 kg Đồng/ gói 984.000 

11 
Đường trắng cao cấp RS Happy 

Price 
Cân ký Đồng/ kg 19.900 

12 Đường vàng thiên nhiên BH 1kg 1kg Đồng/ gói 27.000 

13 Đường T.su family túi 1kg 1kg Đồng/ gói 22.500 

14 Đường trắng cao cấp daily BH 1kg 1kg Đồng/ gói 21.500 

15 Đường trắng cao cấp Daily 500g 500gr Đồng/ gói 11.500 

 

 Sở Tài chính thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết./. 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Cục Quản lý giá (BTC); 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Phòng TC-KH các huyện, TX, TP; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- CN Cty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại tỉnh AG; 

- Báo AG, Đài PTTH An Giang; 

- Thanh tra Tài chính; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở Tài chính; 

- Lưu: VP, P.GCS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Điền Tân 
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